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Tổng số 59 118.690 88.602 -32.717 55.885

Phường Phú Sơn (trước sắp xếp) 15

1
XD nhà lớp học  5 phòng và các  phòng chức  năng 

trường Mầm Non Phú Sơn
1

QĐ: 413/QĐ-

UBND, ngày 

24/03/2023

12.540 5.729 0 5.729

2 XD nhà tiếp công dân tại Trụ sở UBND phường 1 3.800 3.800 -3.800 0
Chưa có chủ trương đầu 

tư

3
 Xây dựng các hạng mục phụ trợ Đền thờ Bát Hải 

Long Vương phường Phú Sơn.
1 1.500 1.500 -1.500 0

Chưa có chủ trương đầu 

tư

4

XD vỉa hè, mương thoát nước phía Tây đường Ngô 

Gia Khảm (Đoạn từ đường LĐC đến hết trạm y tế 

phường)

1

QĐ: 81/QĐ-

UBND, ngày 

09/05/2023

437 437 0 437

5 Sửa chữa trụ sở làm việc HĐND&UBND phường 1 3.500 3.500 -3.500 0
Chưa có chủ trương đầu 

tư

6
Cải tạo, sửa chữa các phòng học và phòng chức năng 

trường Mầm non Phú Sơn, phường Phú Sơn
1

QĐ: 212/QĐ-

UBND, ngày 

07/11/2024

1.217 1.300 -83 1.217
Điều chỉnh bằng tổng 

mức đầu tư

7
XD cống mương nước phía Đông Trường Mầm Non 

Phú Sơn
1

QĐ: 256/QĐ-

UBND, ngày 

13/12/2023

849 918 -69 849
Điều chỉnh bằng tổng 

mức đầu tư

8
XD mương thoát nước, đường từ hồ sông vực ra 

kênh KT1 ngõ 7 khu phố 6, phường Phú Sơn
1

QĐ: 70/QĐ-

UBND, ngày 

03/05/2024

867 955 0 955
Điều chỉnh bằng tổng 

mức đầu tư

Ghi chú

Phụ biểu 02: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2025 NGUỒN NSNN 

CỦA CÁC DỰ ÁN DO XÃ, PHƯỜNG (TRƯỚC SẮP XẾP) GIAO VỀ

STT
Danh mục dự án/nguồn vốn/ xã, phường (chủ đầu 

tư)

Số lượng 

dự án

Quyết định đầu 

tư, quyết định 

phê duyệt quyết 

toán; quyết định 

phê duyệt chủ 

trương đầu tư

Tổng mức 

đầu tư; giá 

trị quyết 

toán

Kế hoạch đầu 

tư công trung 

hạn 2021- 2025 

do xã, phường 

(cũ) giao về

Điều chỉnh

Điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư 

công trung hạn 

2021- 2025 do 

xã, phường (cũ) 

giao về

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

1
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Ghi chúSTT
Danh mục dự án/nguồn vốn/ xã, phường (chủ đầu 

tư)

Số lượng 

dự án

Quyết định đầu 

tư, quyết định 

phê duyệt quyết 

toán; quyết định 

phê duyệt chủ 

trương đầu tư

Tổng mức 

đầu tư; giá 

trị quyết 

toán

Kế hoạch đầu 

tư công trung 

hạn 2021- 2025 

do xã, phường 

(cũ) giao về

Điều chỉnh

Điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư 

công trung hạn 

2021- 2025 do 

xã, phường (cũ) 

giao về

9 Cải tạo sửa chữa Trường TH&THCS Phú Sơn 1

QĐ: 78/QĐ-

UBND, ngày 

09/05/2024,

246 246 0 246

10
Cải tạo, nâng cấp các tuyến mương thoát nước khu 

dân cư khu phố 5, phường Phú sơn
1

QĐ: 198/QĐ-

UBND, ngày 

17/10/2024

716 716 0 716

11
Xây dựng, tôn tạo di tích  đền Bát Hải Long Vương, 

phường Phú Sơn 
1

QĐ: 218/QĐ-

UBND, ngày 

31/10/2023

2.861 567 0 567

Điều chỉnh bằng giá trị 

công nợ sau quyết toán 

dự án

12 Nâng cấp, cải tạo trường THCS Quang Trung 1

QĐ: 109/QĐ-

UBND, ngày 

01/10/2018

1.070 46 0 46

13
XD hệ thống vỉa hè, thoát nước đường Phan Đình 

Phùng 
1

QĐ: 75/QĐ-

UBND, ngày 

20/07/2020

1.060 48 0 48

14 XD nhà kho trụ sở UBND phường Phú Sơn 1 250 250 -250 0
Chưa có chủ trương đầu 

tư

15 Nâng cấp, cải tạo trụ sở Công an phường Phú Sơn 1

QĐ: 16/QĐ-

UBND, ngày 

09/6/2025

2.351 2.452 -101 2.351
Điều chỉnh bằng giá trị 

Quyết toán

Phường Bắc Sơn (trước sắp xếp) 16

1
Nhà lớp học trường THCS Bắc Sơn, phường Bắc 

Sơn, thị xã Bỉm Sơn
1

số '57 ngày 

27/6/2025
7.357 2.659 0 2.659

2 Cải tạo nâng cấp đường Thiệu Trị khu 5 1
số 33 ngày 

18/6/2021
323 95 0 95

2
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Ghi chúSTT
Danh mục dự án/nguồn vốn/ xã, phường (chủ đầu 

tư)

Số lượng 

dự án

Quyết định đầu 

tư, quyết định 

phê duyệt quyết 

toán; quyết định 

phê duyệt chủ 

trương đầu tư

Tổng mức 

đầu tư; giá 

trị quyết 

toán

Kế hoạch đầu 

tư công trung 

hạn 2021- 2025 

do xã, phường 

(cũ) giao về

Điều chỉnh

Điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư 

công trung hạn 

2021- 2025 do 

xã, phường (cũ) 

giao về

3
Nền, mặt đường, bó vỉa hè đường Nguyễn Du khu 

phố 1
1

số 34 ngày 

18/6/2021
777 557 0 557

4 Đường KDC thôn 10, đoạn qua nhà văn hóa 1
số 301 ngày 

14/9/2016
457 46 0 46

5 Đường KDC thôn 10B, đoạn qua nhà văn hóa 1
số 302ngày 

14/9/2016
509 56 0 56

6 Đường KDC thôn 11 đoạn qua nhà văn hóa 1
số  303 ngày 

14/9/2016
290 15 0 15

7
Cải tạo mương thoát nước đường Hoàng Diệu, đoạn 

qua trường tiểu học
1

số 87 ngày 

26/6/2020
183 7 0 7

8 Cổng phụ tường rào đường nội bộ trường THCS 1
124/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020
707 103 0 103

9
Cải tạo hệ thống thoát nước, cảnh quan trước cổng 

trụ sở phường
1

số 151 ngày 

25/3/2022
306 180 0 180

10 Nhà tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 1
số 62 ngày 

06/9/2022
1.205 1.205 0 1.205

11 Cải tạo khuôn viên phía trước trụ sở phường 1
số 87 ngày 

9/11/2021
534 533 0 533

12
Cải tạo khu lớp học trường Mầm non khu 9, phường 

Bắc Sơn
1

số 152 ngày 

25/3/2022
2.224 615 0 615

13
Sửa chữa, cải tạo Trạm y tế phường Bắc Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn
1

số'56 ngày 

27/6/2025
847 500 0 500

14
Sửa chữa cải tạo khuôn viên trụ sở hành chính, 

phường Bắc Sơn.
1

số '55 ngày 

27/6/2025
441 205 236 441

Bổ sung để thanh toán nợ 

KLHT

3
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Ghi chúSTT
Danh mục dự án/nguồn vốn/ xã, phường (chủ đầu 

tư)

Số lượng 

dự án

Quyết định đầu 

tư, quyết định 

phê duyệt quyết 

toán; quyết định 

phê duyệt chủ 

trương đầu tư

Tổng mức 

đầu tư; giá 

trị quyết 

toán

Kế hoạch đầu 

tư công trung 

hạn 2021- 2025 

do xã, phường 

(cũ) giao về

Điều chỉnh

Điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư 

công trung hạn 

2021- 2025 do 

xã, phường (cũ) 

giao về

15

Sửa chữa trụ sở phường Bắc Sơn, Hạng mục: Sơn, 

sửa dãy nhà làm việc, hội trường và khuôn viên 

phường Bắc Sơn

1
Số 20 ngày 

24/01/2025
416 416 0 416

16
Cải tạo khu lớp học, phòng bếp nấu và cải tạo khuôn 

viên trường Mầm non phường Bắc Sơn
1 số 40 ngày 2023 2.411 573 0 573

Phường Ngọc Trạo (trước sắp xếp) 3 0

1
Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng Trường tiểu

học Ngọc Trạo, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn.
1

176/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2024
7.715 3.515 -479 3.036

Điều chỉnh theo giá trị 

quyết toán

3 Nâng cấp, cải tạo Trụ sở công an phường Ngọc Trạo 1
150/QĐ-UBND 

ngày 09/6/2025 
4.021 4.293 -272 4.021 Điều chỉnh theo giá trị QT

4
Sửa chữa, cải tạo Trạm y tế phường Ngọc Trạo để 

đạt chuẩn quốc gia về y tế
1 300 300 -300 0 Dừng chủ trương đầu tư

Xã Quang Trung (trước sắp xếp) 25 0

1
Nhà lớp học Trường liên cấp TH và THCS Quang 

Trung, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn.
1

176/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2024
9.962 4.497 0 4.497

2 XD hệ thống điên chiếu sáng đường Lê Thánh Tông 1
150/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2025
3.438 3.438 -145 3.293

Điều chỉnh bằng giá trị 

thanh toán trong giai 

đoạn, Dự án hoàn thành 

thanh toán giá trị KLHT

3 Nạo vét mương KT3 đi KT2 xã Quang Trung 1
191/QĐ-UBND 

ngày 04/6/2025
588 588 0 588

4 Nạo vét mương nội đồng thôn 1 1
189/QĐ-UBND 

ngày 04/6/2025
500 500 0 500

5
Cáo tạo, sửa chữa khuân viên Trường Mầm Non 

Quang Trung
1

192/QĐ-UBND 

ngày 04/6/2025
1.097 1.097 0 1.097

4
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Ghi chúSTT
Danh mục dự án/nguồn vốn/ xã, phường (chủ đầu 

tư)

Số lượng 

dự án

Quyết định đầu 

tư, quyết định 

phê duyệt quyết 

toán; quyết định 

phê duyệt chủ 

trương đầu tư

Tổng mức 

đầu tư; giá 

trị quyết 

toán

Kế hoạch đầu 

tư công trung 

hạn 2021- 2025 

do xã, phường 

(cũ) giao về

Điều chỉnh

Điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư 

công trung hạn 

2021- 2025 do 

xã, phường (cũ) 

giao về

6 Nạo vét mương nội đồng thôn 4, xã Quang Trung 1
218/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2025
217 217 0 217

7
Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Quang Trung: Hạng 

mục: Nhà làm việc 02 tầng
1

193/QĐ-UBND 

ngày 04/6/2025
627 627 0 627

8
Nạo vét kênh mương nội đồng xã Quang Trung: 

Hạng mục: Tuyến từ KT3 đến hết địa phận xã QT
1

190/QĐ-UBND 

ngày 04/6/2025
317 317 0 317

9 Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Quang Trung 1
90/QĐ-UBND 

ngày 14/4/2025
1.153 1.153 0 1.153

10
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Trần Khánh Dư: 

Hạng mục: Rãnh thoát nước mặt
1

18/QĐ-UBND 

ngày 16/2/2025
1.121 1.121 1 1.122

11 Xây dựng nhà văn hóa các thôn 1 2.000 2.000 -2.000 0
Chưa có chủ trương đầu 

tư

12
XD đường GT dọc kênh T2 (Đoạn từ Đồng Bãi 

Cháy đến KDC thôn 1)
1

231/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2025
1.126 1.134 -8 1.126

Điều chỉnh theo giá trị 

quyết toán

13
XD đường GT dọc kênh T2 (Đoạn từ Đê Tam Điệp 

đến nhà ông Dũng)
1

230/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2025
863 914 0 914

14 XD đường gom chân đê Tam Điệp 1 4.568 4.568 -4.568 0
Chưa có chủ trương đầu 

tư

15
Nâng cấp mở rộng đường KT3 thôn 2 đi thôn 1 xã 

Quang Trung
1

76/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2025
8.900 8.900 -3.900 5.000

16
Cải tạo, sửa chữa Nhà hội trường, làm sân thể thao 

xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn
1

219/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2025
490 1.000 -510 490

Điều chỉnh theo giá trị 

quyết toán

17

Nâng cấp, cải tạo đường vào khu Chòm đồng thôn 3 

xã Quang Trung (Đoạn từ Lý Thường Kiệt đến KDC 

Chòm đồng)

1

Số 161/ QĐ-

UBND ngày 

08/5/2025

2.967 3.000 -3.000 0 Dừng chủ trương đầu tư

5
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Ghi chúSTT
Danh mục dự án/nguồn vốn/ xã, phường (chủ đầu 

tư)

Số lượng 

dự án

Quyết định đầu 

tư, quyết định 

phê duyệt quyết 

toán; quyết định 

phê duyệt chủ 

trương đầu tư

Tổng mức 

đầu tư; giá 

trị quyết 

toán

Kế hoạch đầu 

tư công trung 

hạn 2021- 2025 

do xã, phường 

(cũ) giao về

Điều chỉnh

Điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư 

công trung hạn 

2021- 2025 do 

xã, phường (cũ) 

giao về

18

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường KDC thôn 1, thôn 2 

vào khu trang trại (Đoạn từ nhà anh Lực Nhị đến 

trang trại anh Thu và đường nhà anh Dũng Len đến 

trang trại anh Cường Thảo)

1
232/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2025
2.657 2.600 57 2.657

19

Nâng cấp , cải tạo đường  Từ Đạo Hạnh thôn 6 xã 

Quang Trung (Đoạn từ Lê Thánh Tông sang Lý Thái 

Tông)

1
86/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2025
1.156 1.200 -44 1.156

Điều chỉnh theo tổng 

mức đầu tư

20

Nạo vét mương nội đồng xã Quang Trung, thị xã 

Bỉm Sơn, hạng mục: Tuyến từ KT2 đến sông Thầy 

Bói và tuyến mương nhà ông Quân đến nhà ông Tới)

1
204/QĐ-UBND 

ngày 10/6/2025
883 992 -109 883 Điều chỉnh theo giá trị QT

21

Nâng cấp, cải tạo  đường Hàn Thuyên thôn 6 xã 

Quang Trung (Hạng mục: Rãnh thoát nước + mặt 

đườmg)

1

Số 157/ QĐ-

UBND ngày 

05/5/2025

2.811 2.500 -2.340 160

Dừng chủ trương đầu tư; 

xã (cũ) đã thực hiện 

thanh toán 160 tr.đ, 

không còn công nợ sau 

sắp xếp

22
Cải tạo, nâng cấp đường gom chân đê Thổ Khối xã 

Quang Trung
1 3.000 3.000 -3.000 0

Chưa có chủ trương đầu 

tư

23

Nâng cấp, cải tạo tuyến mương Khe Tiền thôn 6, xã 

Quang Trung (Đoạn từ nhà ông Mạnh đến nhà ông 

Đợi)

1

Số 115/ QĐ-

UBND ngày 

21/4/2025

960 1.900 -940 960
Điều chỉnh theo tổng 

mức đầu tư

24
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường và mương nội đồng 

thôn 1, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn
1

Số 158/ QĐ-

UBND ngày 

14/5/2025

909 909 0 909

25
Nâng cấp, cải tại dường Cù Chính Lan nối dài đoạn 

từ trạm gác ghi đến nhà ông Thiều Quang Soạn
1 2.093 2.093 -2.093 0

Chưa có chủ trương đầu 

tư

6


